
1 Phạm Quỳnh Trang 16/12/2019 x Kinh Phạm Văn Sáng Diễn Phong Vinh Tiên 213
2 Chu Thảo My 20/04/2019 x Kinh Chu Khắc Tuyên Diễn Phong Vinh Tiên 33
3 Lê Thị Khánh Ly 23/01/2019 x Kinh Lê Văn Long Diễn Phong Vinh Tiên 267
4 Nguyễn Việt Nhật 30/10/2019 e Kinh Nguyễn Văn Phúc Diễn Phong Vinh Tiên 3
5 Chu Minh Tài 07/02/2019 Kinh Chu Văn Dũng Diễn Phong Vinh Tiên 151
6 Phạm Thu Trang 11/01/2019 x Kinh Phạm Đức Thắng Diễn Phong Vinh Tiên 295
7 Nguyễn Anh Tùng 10/10/2019 Kinh Nguyễn Hồng Khải Diễn Phong Vinh Tiên 244
8 Nguyễn Thị Thảo Ngân 02/09/2019 x Kinh Nguyễn Đức Thuận Diễn Phong Vinh Tiên 211
9 Vũ Văn Phát 04/05/2019 Kinh Vũ Văn Thường Diễn Phong Vinh Tiên 262
10 Phạm Minh Triết 12/04/2019 Kinh Phạm Hồng Tuân Diễn Phong Vinh Tiên 241
11 Nguyễn Thị Ngọc Hân 29/12/2019 x Kinh Nguyễn Văn Hải Diễn Phong Vinh Tiên 54
12 Trần Thị Phi Diễn 22/11/2019 x Kinh Ngũ Thị Hạnh Diễn Phong Vinh Tiên 83
13 Phạm Ngọc Thủy Tiên 13/12/2019 x Kinh Phạm Bá Thông Diễn Phong Vinh Tiên 32
14 Phạm Minh Anh 12/4/2019 x Kinh Phạm Hồng Tuân Diễn Phong Vinh Tiên 241
15 Lê Thị Kim Ngân 17/11/2019 x Kinh Lê Văn Thông Diễn Phong Vinh Tiên 399
16 Lê Hoàng Phát 15/01/2019 Kinh Lê Anh Quân Diễn Phong Vinh Tiên 296
17 Phạm Hoàng Bách 05/07/2019 Kinh Phạm Văn Giang Diễn Phong Vinh Tiên 136
18 Trần Đức Trung Kiên 09/04/2019 Kinh Trần Đức Vương Diễn Phong Vinh Tiên 114
19 Bùi Hải Đăng 30/03/2019 Kinh Bùi Văn Thanh Diễn Phong Vinh Tiên 367
20 Nguyễn Thị Trúc Linh 14/04/2019 x Kinh Nguyễn Xuân Tiến Diễn Phong Vinh Tiên 389
21 Nguyễn Tuấn Mạnh 28/10/2019 Kinh Nguyễn Quang Trung Diễn Phong Vinh Tiên 392
22 Lê Đăng Khôi 15/04/2019 Kinh Lê Văn Khải Diễn Phong Vinh Tiên 200
23 Lê Đăng Khoa 10/06/2019 Kinh Lê Văn Khánh Diễn Phong Vinh Tiên 27
24 Phạm Minh Tuấn 31/08/2019 Kinh Phạm Văn Hòa Diễn Phong Vinh Tiên 42
25 Chu Minh Khôi 13/5/2019 Kinh Chu Mạnh Chánh Diễn Phong Vinh Tiên 298
26 Chu Thị Ngọc Bích 14/10/2019 x Kinh Chu Ngọc Thanh Diễn Phong Vinh Tiên 380
27 Nguyễn Diệp Thảo 16/10/2019 x Kinh Nguyễn Văn Luyện Diễn Phong Vinh Tiên 104
28 Quế Đình Sáng 23/09/2019 Kinh Quế Đình Huế Diễn Phong Vinh Tiên 15
29 Phạm Anh Tiến 19/08/2019 Kinh Phạm Thanh Tú Diễn Phong Vinh Tiên 226
30 Vũ Huy Hoàng 15/01/2019 Kinh Vũ Việt Nam Diễn Phong Vinh Tiên 44
31 Trần Huy Khoa 04/12/2019 Kinh Trần Huy Lâm Diễn Phong Vinh Tiên 263
32 Chu Minh Tường 22/08/2019 Kinh Chu Minh Sơn Diễn Phong Vinh Tiên 391
33 Nguyễn Ngọc Khuê 23/09/2019 x Kinh Nguyễn Xuân Cường Diễn Phong Vinh Tiên 75
34 Trần Đức Mạnh 10/09/2019 Kinh Trần Tiến Thành Diễn Phong Vinh Tiên 401
35 Nguyễn Gia Hưng 30/06/2019 Kinh Nguyễn Cảnh Tuyên Diễn Phong Vinh Tiên 386
36 Trần Thị Linh San 13/07/2019 x Kinh Trần Minh Chiến Diễn Phong Vinh Tiên 116
37 Nguyễn Thị Tuệ Linh 01/01/2019 x Kinh Nguyễn Viết Vĩnh Diễn Phong Nha Nghi 1
38 Nguyễn Trọng Việt 23/12/2019 Kinh Nguyễn Thanh Quân Diễn Phong Nha Nghi 198
39 Trần Ngọc Hùng 10/04/2019 Kinh Trần Ngọc Thành. Diễn Phong Nha Nghi 66
40 Phạm Thị Hồng Ngọc 03/01/2019 x Kinh Phạm Hồng Long Diễn Phong Nha Nghi 234
41 Nguyễn Phúc Minh Khang 08/10/2019 Kinh Nguyễn Văn Thành Diễn Phong Nha Nghi 54
42 Giao Thiện Nhân 21/01/2019 Kinh Giao Văn Thành Diễn Phong Nha Nghi 224
43 Nguyễn Đình Trọng 14/09/2019 Kinh Nguyễn Văn Linh Diễn Phong Nha Nghi 115
44 Hoàng Thị Như Quỳnh 21/10/2019 x Kinh Hoàng Bảo Trung Diễn Phong Nha Nghi 56
45 Nguyễn Thảo Ngân 21/10/2019 x Kinh Nguyễn Văn Lộc Diễn Phong Nha Nghi 27
46 Nguyễn Bảo Anh 25/08/2019 x Kinh Nguyễn Thế Dũng Diễn Phong Nha Nghi 97
47 Nguyễn Minh Phú 25/10/2019 Kinh Nguyễn Văn Quân Diễn Phong Nha Nghi 169
48 Chu Nguyễn Gia Phúc 24/10/2019 Kinh Chu Văn Thảo Diễn Phong Nha Nghi 173
49 Nguyễn Hoàng Yến 28/03/2019 x Kinh Nguyễn Văn Sơn Diễn Phong Nha Nghi 158
50 Nguyễn Quỳnh Như 05/07/2019 x Kinh Nguyễn Lâm Diễn Phong Nha Nghi 53
51 Trần Louis 03/7/2019 Kinh Trần Tuấn Hùng Diễn Phong Nha Nghi 191
52 Trần Hải Đăng 27/10/2019 Kinh Trần Trung Tâm Diễn Phong Nha Nghi 236
53 Trần Minh Khôi 08/01/2019 Kinh Trần Văn Hải Diễn Phong H. Dương 398
54 Ngũ Minh Khôi 01/04/2019 Kinh Ngũ Duy Hòe Diễn Phong H. Dương 165
55 Trần Kim Ngân 06/07/2019 x Kinh Trần Huy Lâm Diễn Phong H. Dương 86
56 Ngũ Cao Nguyên 08/05/2019 Kinh Ngũ Cao Tiến Diễn Phong H. Dương 57
57 Trần Minh Khang 11/10/2019 Kinh Trần Quyết Tiến Diễn Phong H. Dương 12
58 Trần Anh Dũng 27/09/2019 Kinh Trần Ngọc Quân Diễn Phong H. Dương 144
59 Nguyễn Thị Vỹ Dạ 12/03/2019 x Kinh Nguyễn Văn Hồng Diễn Phong H. Dương 309
60 Trần Minh Vũ 21/2/2019 Kinh Trần Văn Phong Diễn Phong H. Dương 47
61 Phạm Thị Quỳnh Anh 06/06/2019 x Kinh Phạm Bá Hạnh Diễn Phong H. Dương 290
62 Quế Ánh Dương 21/12/2019 x Kinh Quế Trọng Tài Diễn Phong H. Dương 70
63 Trần Tú Quyên 17/09/2019 x Kinh Trần Văn Long Diễn Phong H. Dương 121
64 Trần Tiến Đạt 15/07/2019 Kinh Trần Văn Nam Diễn Phong H. Dương 249
65 Ngũ Duy Lâm 22/11/2019 Kinh Ngũ Duy Tuyến Diễn Phong H. Dương 133
66 Dương Vân Khánh 26/06/2019 x Kinh Dương Văn Sơn Diễn Phong H. Dương 301
67 Phạm Xuân Anh Đức 15/10/2019 Kinh Phạm Quang Phượng Diễn Phong H. Dương 224
68 Hoàng Tiến Hợi 04/04/2019 Kinh Hoàng Văn Luân Diễn Phong H. Dương 140
69 Quế Ngọc Đạt 20/05/2019 Kinh Quế Văn Hiền Diễn Phong H. Dương 281
70 Nguyễn Trần Hải Đăng 25/10/2019 Kinh Nguyễn Văn Thông Diễn Phong H. Dương 93
71 Trần Nhật Minh 22/6/2019 Kinh Trần Văn Hồng Diễn Phong H. Dương 307
72 Nguyễn Thiên Long 03/08/2019 Kinh Nguyễn Văn Trường Diễn Phong H. Dương 170
73 Lê Minh Khôi 20/01/2019 Kinh Lê Hồng Dung Diễn Phong H. Dương 252
74 Lê Yên Nhi 20/01/2019 x Kinh Lê Hồng Dung Diễn Phong H. Dương 252
75 Tống San Nhi 07/12/2019 x Kinh Tống Duy Toan Diễn Phong Đông Hồ 317
76 Quế Ngọc Sương 26/1/2019 x Kinh Quế Ngọc Hùng Diễn Phong Đông Hồ 58
77 Ngô Thị Quỳnh Chi 06/03/2019 x Kinh Ngô Trí Hoành Diễn Phong Đông Hồ 82
78 Lê Phúc Khang 28/08/2019 Kinh Lê Tuấn Diễn Phong Đông Hồ 288
79 Đặng Quỳnh Trang 19/10/2019 x Kinh Đặng Văn Thế Diễn Phong Đông Hồ 213
80 Đặng Xuân Bắc 09/12/2019 Kinh Đặng Văn Vinh Diễn Phong Đông Hồ 213
81 Dương Mạnh Đồng 12/11/2019 Kinh Dương Anh Thắng Diễn Phong Đông Hồ 264
82 Nguyễn Thành Đạt 04/02/2019 Kinh Nguyễn Văn Thức Diễn Phong Đông Hồ 54
83 Trần Thúy Chi 07/02/2019 x Kinh Trần Văn Hiền Diễn Phong Đông Hồ 224
84 Hoàng Nguyễn Phước An 13/06/2019 x Kinh Hoàng Quyết Diễn Phong Đông Hồ 217
85 Quế Trung Kiên 15/05/2019 Kinh Quế Văn Hoàng Diễn Phong Đông Hồ 303
86 Quế Tú Vy 16/10/2019 x Kinh Quế Ngọc Tú Diễn Phong Đông Hồ 135
87 Đặng Minh Khôi 16/11/2019 Kinh Đặng Trọng Nhân Diễn Phong Đông Hồ 129
88 Đàm Minh Ngọc 21/02/2019 x Kinh Đàm Văn Tuấn Diễn Phong Đông Hồ 207
89 Đặng Trâm Anh 22/09/2019 x Kinh Đặng Văn Tú Diễn Phong Đông Hồ 324
90 Võ Bảo Ngọc 29/07/2019 x Kinh Võ Trung Dũng Diễn Phong Đông Hồ 273
91 Nguyễn Ngọc Mai 31/03/2019 x Kinh Nguyễn Đình Hòa Diễn Phong Đông Hồ 78
92 Trần Thiện Nhân 31/10/2019 Kinh Trần Quảng Lâm Diễn Phong Đông Hồ 145
93 Ngũ Thị Thanh Thảo 23/01/2019 x Kinh Ngũ Duy Thắng Diễn Phong Đông Hồ 17
94 Lê Nguyên Phong 29/08/2019 Kinh Lê Văn Toàn Diễn Phong Đông Hồ 136
95 Nguyễn Phương Duyên 19/07/2029 x Kinh Nguyễn Minh Cường Diễn Phong Diễn Phong 184 x Học MN D Hồng

96 Trần Đức Phát 19/08/2019 Kinh Trần Văn Lộc Diễn Phong Diễn Phong 302 x Học MN D Hồng

97 Lê Nguyên Thảo 29/08/2019 x Kinh Lê Văn Toàn Diễn Phong Đông Hồ 136
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